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Phòng Thiết bị - Vật tư lập dự trù kinh phí mua vật tư thực tập học kỳ 2 năm học 2015-2016 theo bảng sau:
	STT
	Lớp
	Học phần
	Số tiết
	Sĩ số
	Kinh phí cấp / 1HK / 1HS
	Kinh phí cấp theo định mức
	Ghi chú

	
	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)= (4) x (5)
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	I.Khoa Công nghệ Cơ khí

	1
	15CĐ-CK5,6,7,8,9
	TT Nguội - Hàn CB
	450 tiết
	291
	    450,000 
	130,950,000
	

	2
	 15TN-CK 
	 TT Hàn + TT Tiện CB 
	 120 tiết 
	21
	    450,000 
	9,450,000 
	

	3
	 13CĐ-CK1,2,3,4 
	 TT Phay 2 + CAD/CAM/CNC+ CNC 
	 720 tiết 
	226
	    450,000 
	101,700,000 
	

	4
	 14CĐ-CK1,2,3 
	 TT Tiện 2 
	 180 tiết 
	192
	    450,000 
	86,400,000 
	

	5
	 14TCCN-CKT,CKP 
	 Tiện NC + CNC + Phay NC 
	 480 tiết 
	41
	    450,000 
	18,450,000 
	

	6
	 15TCN-LĐL 
	 Nguội lắp ráp + Gò CB 
	 90 tiết 
	52
	311,800
	16,213,600
	Vật tư theo định mức/HS

	
	
	
	
	
	
	3,180,000
	Vật tư dùng chung

	
	
	
	
	
	Cộng (6)
	19,393,600
	

	7
	 15TCN-CKL 
	 Nguội cơ bản 
	 45 tiết 
	53
	
	
	

	8
	 15TCN-Ô1,2 
	  Nguội CB + Hàn CB 
	 120 tiết 
	113
	311,800
	35,233,400
	Vật tư theo định mức/HS

	
	
	
	
	
	
	6,360,000
	Vật tư dùng chung

	
	
	
	
	
	Cộng (8)
	41,593,400
	

	CỘNG
	989
	
	431,787,000
	

	II.Khoa Công nghệ Động lực

	1
	13CĐ-Ô1,2,3
	TT Ô tô + TT điện ô tô+TT khóa luận
	
	181
	450,000
	81,450,000
	

	2
	14CĐ-Ô1,2,3,4,5
	TT động cơ 1
	
	272
	450,000
	122,400,000
	

	3
	14TCCN-Ô1,2
	TT Kết cấu ô tô + TT Điện thân xe + TT ĐH KK ô tô
	
	58
	450,000
	26,100,000
	

	4
	15CĐN(12+3)
	TH Mạch điện CB
	
	56
	450,000
	25,200,000
	

	5
	15CĐN(9+4)
	TH Mạch điện CB
	
	109
	450,000
	49,050,000
	

	CỘNG
	    676 
	 
	   304,200,000 
	

	III.Khoa Công nghệ Nhiệt – lạnh

	1
	13CĐ-NL
	TT vận hành SC LCN
	
	56
	450,000
	25,200,000
	

	2
	14CĐ-NL
	TT ĐL CB
	
	39
	450,000
	17,550,000
	

	3
	14TC-ĐL
	TT lắp đặt vận hành bảo trì máy lạnh
	
	43
	450,000
	19,350,000
	

	4
	15TN-ĐL(12+2)
	TTLCB + TT TL
	
	32
	450,000
	14,400,000
	

	CỘNG 
	170
	
	76,500,000
	

	IV.Khoa Công nghệ May Thời Trang

	1
	13CĐ-M
	
	
	56
	450,000
	25,200,000
	

	2
	14CĐ-M
	
	
	39
	450,000
	17,550,000
	

	3
	14TC-MT
	
	
	27
	450,000
	12,150,000
	

	4
	15CĐ-MTT1
	
	
	58
	450,000
	26,100,000
	

	5
	15CĐ-MTT2
	
	
	59
	450,000
	26,550,000
	

	6
	15CĐ-MTT3
	
	
	57
	450,000
	25,650,000
	

	7
	15TN-MTT(12+2)
	
	
	7
	450,000
	3,150,000
	

	8
	15TCN-MTT(9+4)
	
	
	29
	450,000
	13,050,000
	

	CỘNG:
	332
	
	149,400,000
	

	V. Khoa Công nghệ Điện – Điện tử

	1
	13CĐ-ĐT1,2
	TT ĐT CN
	
	125
	450,000
	56,250,000
	

	2
	13CĐ-Đ1,2,3
	TTĐCN
	
	150
	450,000
	67,500,000
	

	3
	14CĐ-ĐT1,2 + 14CĐ-Đ1,2
	TT KT số 1 + TT ĐCN CB
	
	206
	450,000
	92,700,000
	

	4
	15CĐ-ĐĐT1→9
	TT đo lường và mạch điện
	
	500
	450,000
	225,000,000
	

	5
	14TC-Đ1
	TTKTĐT+ TTPLC+ TTKTVĐK +TTTĐH
	
	38
	450,000
	17,100,000
	

	6
	15TN-Đ+ 15TCT-Đ
	TT ĐCB + TT Vẽ ĐĐT
	
	77
	450,000
	34,650,000
	

	7
	15TC-Đ
	TT đo lường và mạch điện
	
	36
	450,000
	16,200,000
	

	8
	15TCN-Đ+
15TCN-ĐT
	TT đo lường ĐT + TT vẽ điện + TT ĐT tương tự +TT mạch điện tử CB + TT chế tạo mạch in và hàn linh
	
	93
	450,000
	41,850,000
	

	CỘNG:
	1,244
	
	551,250,000
	

	TỔNG CỘNG
	1,513,137,000
	



Phòng Thiết bị - Vật tư đã cấp vật tư thực tập đợt 1 là 30% trên tổng kinh phí dự trù. Các đơn vị rà soát lại, phản hồi về Phòng Thiết bị - Vật tư nếu có điều chỉnh (sĩ số, khóa học) trước ngày ….. để phòng lập kế hoạch, đề xuất mua số còn lại.
	Đơn vị
	Kinh phí dự trù HK2/2015-2016
(I)
	Số tiền đã mua đợt 1 HK2/2015-2016
(II)
	Còn tồn HKI chuyển sang
(III)
	Số tiền mua đợt 2 HK2/2015-2016
=(I)-(II)+(III)

	CN Cơ khí
	431,787,000
	129,502,000
	
	302,285,000

	CN Động lực
	304,200,000
	91,244,000
	
	212,956,000

	CN Nhiệt lạnh
	76,500,000
	20,227,400
	-18,208,400 (ứng trước HKI)
	38,064,200

	CN May TT
	149,400,000
	48,450,000
	12,140,800
	113,090,800

	CN Điện – Điện tử
	551,250,000
	168,791,000
	11,412,500
	393,871,500



